
THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2020 - 2021 

MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP MGLA3 

TRƯỜNG MN GIA THUỴ 

Tháng 9  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1       

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

 

Tháng 10  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Vận động  

 

Tháng 11  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Vận động  

 

Tháng 12  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  



Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Vận động  

Tuần 5  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Âm nhạc  

 

Tháng 1  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

 

Tháng 2  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

 

Tháng 3  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 5  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

 

Tháng 4  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  



Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

 

Tháng 5  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 2  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 3  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

Tuần 4  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Làm quen chữ viết  Vận động  

Tuần 5  Hoạt động tạo hình  Khám phá  Làm quen với toán  Văn học  Âm nhạc  

 

 


